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TÒA ÁN NHÂN DÂN
 

TỈNH ĐỒNG NAI 

___________ 

     Bản án số: 83/2023/HS-ST 

    Ngày: 04 – 7– 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________ 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 
  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Phương Đông  

Thẩm phán:  Ông Nguyễn Xuân Quang 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Vũ Thị Ngọc Tươi 

                                         Ông Đặng Văn Huệ 

                                         Bà Nguyễn Thị Chi 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Quỳnh – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

                           Ông Phạm Minh Tuấn  - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 04 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xét xử 

sơ thẩm (trực tuyến) vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số 89/2023/TLST-HS ngày 10 tháng 5 

năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 102/2023/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 

6 năm 2023 và  Thông báo bổ sung Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 171/TB-TA 

ngày 20/6/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với bị cáo: 

Bị cáo Nguyễn Phi C, Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 22 

tháng 4 năm 1983, tại tỉnh Tây Ninh; CMND số/CCCD số: 082083014462, cấp ngày 

17 tháng 6 năm 2021  tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH; Nơi đăng ký thường trú: 

M6/5, phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; Chỗ ở hiện nay: Như trên; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Kinh Doanh; Chức vụ 

(Đảng, chính quyền): Không; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Họ tên cha: Nguyễn Văn 

L, đã chết; Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tuyết N, sinh năm 196; Gia đình bị can có 03 anh 

em, bị can là con thứ ba và chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: không; Bị bắt khẩn cấp 

và bị tạm giữ từ ngày 13 tháng 12 năm 2022, chuyển tạm giam theo Lệnh tạm giam 

số: 13/LTG-VPCQCSĐT ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra 
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Công an tỉnh Đồng Nai. Hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

Đồng Nai (có mặt).  

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trần Văn H – Luật sư thuộc Đoàn luật sư 

tỉnh Đồng Nai (có mặt) 

Bị hại:  Nguyễn Anh T, sinh năm 1991 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Quang T, P.12, Q.G, TP.Hồ Chí Minh 

 NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:         

 Khoảng 23 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2022, Nguyễn Phi C điều khiển xe mô 

tô biển số 60F3-881.94 và anh Đoàn Văn Đ, sinh năm 1987, thường trú tại Thôn 

Thanh S, xã P, huyện N, tỉnh Thanh Hóa điều khiển xe mô tô biển số 67E1-116.53 

cùng đến quán “Ốc” tại khu vực đường nội bộ qua cổng sau trung tâm thương mại C 

Đồng Nai, khu phố 1, phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Khi đến nơi, C và Đ để 

xe mô tô ở dưới lòng đường rồi vào quán để uống rượu cùng với anh Ngô Minh T, 

sinh năm 1978, thường trú tại xã S, huyện B, tỉnh Bình Thuận và anh Nguyễn Vũ L, 

sinh năm 1992, thường trú tại P, Châu T, Hậu Giang là chủ quán. 

Đến khoảng 00 giờ 10 phút ngày 13 tháng 12 năm 2022, xe ô tô chở hàng đến 

trung tâm thương mại C nhưng xe mô tô của C và Đ chắn đường nên xe ô tô không 

vào được kho. Lúc này, anh Nguyễn Anh T là bảo vệ của siêu C, chở Nguyễn N, sinh 

năm 1990, (vợ của T) cùng thường trú tại số Quang T, phường 12, quận G, thành phố 

Hồ Chí Minh đi đến thấy 02 xe mô tô đang dựng dưới lòng đường nên anh T dắt xe 

vào lề đường để cho xe ô tô vào kho thì giữa Đ và anh T có lời qua tiếng lại nhưng 

được can ngăn. Thấy vậy, C đi đến chỗ anh T và lấy trong túi quần bên phải ra 01 

con dao bấm, cán dao bằng nhựa màu đen, lưỡi dao dài khoảng 10cm đầu nhọn, cầm 

trên tay phải đâm 02 nhát trúng vào ngực trái và cánh tay trái của anh T gây thương 

tích. Anh T được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu. 

C được đưa về Công an phường L làm việc và tại Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Nguyễn Phi C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Vật chứng thu giữ: 01 xe mô tô biển số 60F3-881.94, số máy JK03E6054625; 

số khung RLHJK0313MZ342370 thuộc sở hữu của chị Nguyễn Thị Tuyết N, chị N 

cho C mượn nhưng không liên quan đến việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát  điều 

tra Công an tỉnh Đồng Nai trả lại cho chị N; Đối với con dao bấm dài khoảng 10cm 
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mà Nguyễn Phi C sử dụng gây thương tích cho anh Nguyễn Anh T, Công an phường 

L đã truy tìm nhưng không thu giữ được; 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B, tỉnh Đồng Nai xác định hiện trường tại 

khu vực đường nội bộ qua cổng sau trung tâm thương mại C, khu phố 1, phường L, 

thành phố B, tỉnh Đồng Nai. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 0057/TgT/2023 ngày 30 

tháng 01 năm 2023 của Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận anh Nguyễn Anh T 

bị thương tích như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Vết thương thấu ngực gây tổn thương màng phổi, nhu mô phổi gây tràn máu 

màng phổi trái đã phẫu thuật hiện để lại mảng xơ xẹp thùy lưỡi phổi trái. 

- Sẹo ngực trái; sẹo mổ dọc khoang liên sườn 5 bên trái; Sẹo mổ dẫn lưu ngực 

bên trái; Sẹo cánh tay trái. 

2. Kết luận: 

- Vết thương thấu ngực gây tổn thương màng phổi, nhu mô phổi gây tràn máu 

màng phổi trái đã phẫu thuật hiện để lại mảng xơ xẹp thùy lưỡi phổi trái . Tỷlệ: 26%. 

- Sẹo ngực trái khoan liên sườn 9-10 đường trung đòn trái kích thước 

04x0,2cm. Tỷ lệ: 01%. 

- Sẹo mổ dọc khoan liên sườn 5 bên trái kích thước 13x0,2cm. Tỷ lệ: 02%. 

- Sẹo mổ dẫn lưu ngực bên trái kích thước 01x0,2cm. Tỷ lệ: 01%. 

- Sẹo mặt sau ngoài 1/3 dưới cánh tay trái kích thước 03x0,2cm. Tỷ lệ: 01%. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của 

nạn nhân Nguyễn Anh T là 30%. 

3. Kết luận khác: 

- Vật gây thương tích: Vật sắc nhọn ; 

Quá trình điều tra: Nguyễn Phi Cường đã bồi thường cho anh Nguyễn Anh T 

số tiền 110.000.000 đồng và được anh Tuấn làm đơn xin bãi nại, không yêu cầu bồi 

thường thêm. 

Tại Bản cáo trạng số 84/CT-VKS-P1 ngày 26/4/2023, Viện trưởng Viện kiẻm 

sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã truy tốTruy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai 
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để xét xử bị cáo: Nguyễn Phi C về tội “Giết người”, quy định tại điểm n khoản 1 

Điều 123 và Điều 15 (phạm tội chưa đạt) Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, 

- Đại diện Viện kiểm sát nân dân tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quan điểm truy tố 

và đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 10 (mười) đến 12 (mười hai) năm tù. 

- Vị luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phi C: Đề nghị hội đồng xét xử xem 

xét, đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là „Cố ý gây thương tích” chứ không phải 

phạm tội “Giết người” như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã 

truy tố; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1]Về hành vi, quyết định tố tụng:  

Đối với hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Đồng Nai, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng 

khác không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Về nội dung vụ án:  

Khoảng 00 giờ 10 phút ngày 13 tháng 12 năm 2022, tại quán “Ốc ” thuộc khu 

vực đường nội bộ qua cổng sau trung tâm thương mại C, khu phố 1, phường L, thành 

phố B, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, xe ô tô vào kho giao hàng thì vướng xe mô tô của 

Nguyễn Phi C và Đoàn Văn Đ nên anh Nguyễn Anh T là bảo vệ của siêu thị C đến và 

dắt 02 chiếc xe mô tô trên sát vào lề đường để xe ô tô vào kho thì Đ và anh T xảy ra 

cự cãi. Thấy vậy, C đi đến lấy dao 01 con dao bấm, cán dao bằng nhựa màu đen, lưỡi 

dao dài khoảng 10cm đầu nhọn, trong túi quần cầm trên tay phải đâm 02 nhát trúng 

vào ngực trái và cánh tay trái của anh T gây thương tích thấu ngực gây tổn thương 

màng phổi, nhu mô phổi gây tràn máu màng phổi trái và vết thương 1/3 dưới cánh 

tay trái với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 30%.  

[3] Về tội danh:  
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Việc sử dụng dao là hung khí nguy hiểm đâm vào vùng ngực trái của nạn nhân 

là vùng trọng yếu có thể dẫn đến tử vong, anh Tuấn không chết là do cấp cứu kịp 

thời. Theo hướng dẫn tại Án lệ số 47/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 

594/QĐ-CA ngày 31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thì bị cáo Đăng 

Đình Thắng chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n 

(có tính chất côn đồ) thuộc khoản 1 Điều 123 và Điều 15 Bộ luật hình sự năm 2015, 

được sửa đổi bổ sung năm 2017 như Bản cáo trạng của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đồng Nai đã viện dẫn.. 

[4] Về tính chất, mức độ hành vi:  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội ; xâm phạm tính mạng 

sức khỏa người khác, gây mất trật tự trị an tại đía phương. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, đã 

tự nguyện bồi thường và được bị hại làm đơn bãi nại theo điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Những tình tiết 

giảm nhẹ này được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 và được Hội đồng xét xử xem xét áp dụng 

Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình 

phạt nhằm thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.  

[7] Về trách nhiẹm dân sự: 

Bị cáo Nguyễn Phi C đã bồi thường cho anh Nguyễn Anh T số tiền 

110.000.000đ (một trăm mười triệu đồng) và được anh Tuấn làm đơn xin bãi nại, 

không yêu cầu bồi thường thêm. 

[8] Về xử lý vật chứng trong vụ án: (không thu hồi được) 

[9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Phi C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định. 

[10] Đối với phần trình bày và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Nai , bị cáo và người bào chữa cho bị cáo , người tham gia ố tụng khác 

được Hội đồng xét xử thể quan điểm như trên đã phân tích. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-594-QD-CA-2021-cong-bo-an-le-499280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-594-QD-CA-2021-cong-bo-an-le-499280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-594-QD-CA-2021-cong-bo-an-le-499280.aspx
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1. Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điều 

54; Điều 15 Bộ luật Hình sự Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 

2017 và Án lệ số 47/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 25/11/2021 và được công bố theo Quyết định số 594/QĐ-CA ngày 

31/12/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Phi C 08 (tám) năm tù về tội “Giết người”. Thời hạn tù 

tính từ ngày 13/12/2022. 

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 

2015;Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án.  

Buộc bị cáo Nguyễn Phi C phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

3. Về quyền kháng cáo:
 

Áp dụng Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.  

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ 

ngày tuyên án. Quyền này là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

niêm yết theo quy định./ 

 

Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dâncấp cao tại TP.HCM; 

- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai; 

- Cơ quan thi hành án hình sự tỉnh Đồng Nai; 

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai; 

- Phòng hồ sơ Công an tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai; 

- Bị cáo – Trại tạm giam B5; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu (4). 

 

         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 
 
 
 
 

 
 

Trần Phƣơng Đông 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Quyet-dinh-594-QD-CA-2021-cong-bo-an-le-499280.aspx

